
 

 
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Quảng Trị, ngày 08 tháng 10 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
In ấn hồ sơ bệnh án quý 4 năm 2024  

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

     

         Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp  

     Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu in ấn hồ sơ 

bệnh án mua sử dụng quý 4 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

     Hồ sơ bệnh án sử dụng quý 4 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị với 

nội dung cụ thể như sau: 

     I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

     1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

     - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

     - Địa chỉ: 266 Hùng Vương - phường Đông Lương - Tp. Đông Hà - tỉnh Quảng Trị 

     2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

     - Hồ Thị Bích Hằng, số điện thoại: 0917603165  

     - Email: bichhangkhth@gmail.com 

     3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị 

gửi bản báo giá gốc trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Hồ Thị Bích 

Hằng - Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 

Hùng Vương - phường Đông Lương - Tp.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị 

     4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

     - Từ ngày 08 tháng 10 năm 2024  đến trước 09h00 ngày 11 tháng 10 năm  2024  

     - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

     5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 10 

năm 2024 

     6. Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện website: 

https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/  

     II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

TT Tên mặt hàng Đơn vị tính Số lượng 

1 

Bệnh án Nhi: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Forrd màu trắng định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +29 gáy giấy BBằng (3x30)cm có in 

chữ, đóng ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa 

có dán keo. 

Cái  2.500 

https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/


2 

Bệnh án Nội: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Forrd màu trắng định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +29 gáy giấy BBằng (3x30)cm có in 

chữ, đóng ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa 

có dán keo. 

Cái  5.000 

3 

Bệnh án Ngoại: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Ford  màu trắng định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +30 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, đóng 

ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa có dán 

keo. 

Cái  5.000 

4 

Bệnh án Sản: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Ford  màu trắng định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +30 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, đóng 

ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa có dán 

keo. 

Cái  1.300 

5 

Bệnh án Ung bướu: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Ford màu trắng định lượng 170mg In 

chữ màu xanh + 29 gáy giấy Bãi Bằng(3x30)cm có in 

chữ, đóng ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa 

có dán keo. 

Cái  1.500 

6 

Bệnh án Phục hồi chức năng: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Ford  màu trắng định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +31 gáy giấy BBằng (3x30)cm, đóng 

ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa có dán 

keo. 

Cái   500 

7 

Bệnh án Mắt: 
Gồm 1 tờ bìa Ford  màu xanh định lượng 170mg in 

chữ màu xanh+30 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, đóng 

ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa có dán 

keo. 

Cái   500 

8 

Bệnh án Tai Mũi Họng: 
Gồm 1 tờ bìa Ford  màu xanh định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +29 gáy giấy BBằng (3x30)cm, đóng 

ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa có dán 

keo. 

Cái   600 

9 

Bệnh án Da liễu: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Forrd màu trắng định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +29 gáy giấy BBằng (3x30)cm có in 

chữ, đóng ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa 

có dán keo. 

Cái   400 



10 

Bệnh án ngoại trú nội: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Ford  màu xanh dương định lượng 

170mg in chữ màu xanh +15 gáy giấy BBằng 

(3x30)cm, đóng ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, 

gáy bìa có dán keo. 

Cái 200 

11 

Bệnh án Răng Hàm Mặt: 
Gồm 1 tờ bìa Ford  màu xanh định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +29 gáy giấy BBằng (3x30)cm, đóng 

ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa có dán 

keo. 

Cái   500 

12 

Bệnh án ngoại trú Răng hàm mặt: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Ford  màu xanh dương định lượng 

170mg in chữ màu xanh +15 gáy giấy BBằng 

(3x30)cm, đóng ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, 

gáy bìa có dán keo. 

Cái   100 

13 

Bệnh án Y học cổ truyền: 

Gồm 2 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Ford  màu trắng định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +29 gáy giấy BBằng (3x30)cm, đóng 

ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa có dán 

keo. 

Cái   700 

14 

Bệnh án ngoại trú Nội thận - Tiết niệu - TNT: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Forrd màu xanh định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +29 gáy giấy BBằng (3x30)cm có in 

chữ, đóng ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa 

có dán keo. 

Cái   200 

15 

Bệnh án phụ khoa: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Forrd màu trắng định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +29 gáy giấy BBằng (3x30)cm có in 

chữ, đóng ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa 

có dán keo. 

Cái   600 

16 

Bệnh án sơ sinh: 
Gồm 1 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, in 

2 mặt + 1 tờ bìa Forrd màu trắng định lượng 170mg in 

chữ màu xanh +29 gáy giấy BBằng (3x30)cm có in 

chữ, đóng ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa 

có dán keo. 

Cái   300 

17 

Bệnh án Tâm thần kinh: 
Gồm 1,5 tờ giấy Bãi Bằng (30x42)cm định lượng 70, 

in 2 mặt + 1 tờ bìa Ford  màu trắng định lượng 170mg 

in chữ màu xanh +29 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, 

Cái   300 



đóng ghim ở giữa dán tờ bệnh án gáy đầu, gáy bìa có 

dán keo. 

      

   Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá in 

ấn hồ sơ bệnh án theo yêu cầu nêu trên.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ (để báo cáo); 

- Lưu: VT, Phòng KHTH.. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

ThBs. Lê Văn Lâm 
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